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PHẦN I:  HƯỚNG DẪN CHUNG
· Giải thích khái niệm: 

· Trong phiếu điều tra này, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được gọi chung là tỉnh.
· Các cơ quan nhà nước (CQNN) của tỉnh bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Văn phòng UBND, các các đơn vị thuộc UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh; Văn phòng UBND các phường, xã, thị xã trực thuộc huyện, không bao gồm các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh; các cơ quan trung ương, tổng cục, cục, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh hoặc đóng trên địa bàn tỉnh
· Thời điểm và số liệu thống kê:

· Cột “Năm 2018”: lấy số liệu đến hoặc tại thời điểm 31/12/2018. Nếu không có chú thích gì về thời điểm điều tra thì lấy số liệu đến hoặc tại thời điểm 31/12/2018.

· Cột “Năm 2017”: ghi số liệu đã cung cấp tại Phiếu điều tra ICT Index 2018. Nếu số liệu này không có trong Phiếu điều tra ICT Index 2018 thì lấy số liệu đến hoặc tại thời điểm 31/12/2017. 
· Cột “Giải thích biến động”: Khi số liệu có sự thay đổi lớn giữa các năm, đề nghị giải thích lý do.

· Nguồn số liệu:

· Với các số liệu thống kê từ các công bố của các cơ quan quản lý nhà nước như: báo cáo thống kê, kết quả điều tra v.v., cần ghi rõ nguồn cung cấp.

· Trong trường hợp không thể ước tính hoặc không thu thập được được số liệu thì ghi số liệu năm trước và giải thích là không có số liệu.
· Lưu ý khi thống kê số liệu:

Các giải pháp, phần mềm, nhân lực,…  đã triển khai trong hoạt động phát triển và ứng dụng CNTT của địa phương đều được tính điểm không phân biệt hình thức đầu tư hoặc thuê dịch vụ.
· Kiểm tra tính logic của số liệu trước khi trình lãnh đạo phê duyệt

Phiếu điều tra 2019 đều có tích hợp công thức kiểm tra tính logic của số liệu tức là những số liệu khi điền vào có sự vô lý, đột biến hoặc sai phạm vi thì sẽ được nhắc bằng hộp thông báo màu đỏ bên cạnh nhằm phát hiện kịp thời sai sót. Đề nghị không xóa hộp thông báo để thực hiện kiểm tra tính chính xác của số liệu.

· Sau khi điền phiếu điều tra: đề nghị ghi rõ tên và thông tin liên hệ của cán bộ xử lý vào cuối phiếu điều tra để liên lạc, trao đổi khi cần.
PHẦN II -  HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

A. THÔNG TIN CHUNG

Ghi tên tỉnh, thành phố:
1) Tổng dân số: Lấy số liệu từ Cục Thống kê hoặc Niên giám thống kê năm gần nhất của tỉnh hoặc quốc gia.
2) Tổng số hộ gia đình: Lấy số liệu từ Cục Thống kê hoặc Niên giám thống kê năm gần nhất của tỉnh hoặc quốc gia.
3) Tổng dân số độ tuổi học đại học (18-24): Lấy số liệu từ Cục Thống kê hoặc Niên giám thống kê năm gần nhất của tỉnh hoặc quốc gia.
4) Tổng số các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh: Là các cơ quan có trong cơ cấu tổ chức của tỉnh đã được phê duyệt bao gồm các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngang cấp trực thuộc UBND tỉnh, mỗi đơn vị phải có biên chế riêng, không được kiêm nhiệm, bao gồm:
· Các Sở chuyên ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài Nguyên và Môi trường ,…
· Các Cơ quan sự nghiệp khác như: Ban Dân tộc, Ban quản lý các khu kinh tế ...
· Các đơn vị không thuộc phạm vi điều tra: Các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh; các cơ quan trung ương, tổng cục, cục, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh hoặc đóng trên địa bàn tỉnh; Các Ban với thành phần là kiêm nhiệm, Ban Quản lý các công trình, di tích,…
5) Tổng số các quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Ghi tổng số theo cơ cấu tổ chức, địa giới hành chính được duyệt.
6) Tổng số các phường, xã, thị trấn: Ghi tổng số theo cơ cấu tổ chức, địa giới hành chính được duyệt.
7) Tổng số cán bộ công chức, viên chức (CCVC) trong các CQNN của tỉnh: Là Toàn bộ cán bộ công chức, viên chức (CCVC) của các đơn vị thuộc phạm vi điều tra CQNN (mục 4), bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế; công chức, viên chức tập sự; cán bộ hợp đồng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức, không bao gồm bảo vệ, lái xe, tạp vụ v.v.. 
8) Tổng số doanh nghiệp: Bao gồm tất cả các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, thành phần kinh tế đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sử dụng số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cục Thống kê.
9) Tổng số lao động của doanh nghiệp: Bao gồm tất cả các lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lấy số liệu của Cục Thống kê hoặc Cục Thuế.
10) Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực của tỉnh: Là tổng số các thủ tục hành chính còn hiệu lực của tỉnh đã kê khai trong CSDL quốc gia về TTHC. 
B. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT
1) Tổng số thuê bao điện thoại cố định: Thống kê tổng số thuê bao điện thoại cố định còn hoạt động. Số liệu tổng hợp từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn. Trong trường hợp không có số liệu thì ước tính tỷ lệ tăng trưởng dựa vào số liệu của các năm gần đây hoặc lấy số liệu năm trước đó nếu không ước tính được.
2) Tổng số thuê bao điện thoại di động. Thống kê tổng số thuê bao điện thoại di động còn hoạt động. Số liệu tổng hợp từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn. Trong trường hợp không có số liệu thì ước tính tỷ lệ tăng trưởng dựa vào số liệu của các năm gần đây hoặc lấy số liệu năm trước đó nếu không ước tính được.
3) Tổng số thuê bao băng rộng di động phát sinh lưu lượng: Là các thuê bao băng rộng di động di động có phát sinh lưu lượng thoại và dữ liệu hoặc chỉ phát sinh dữ liệu. Thuê bao băng rộng di động là thuê bao có tốc độ tải xuống không thấp hơn 256kbps được thực hiện trên các mạng di động  như WCDMA, HSPA, CDMA2000xEV-DO, WiMAX IEE 802.16e và LTE không tính mạng GPRS,  EDGE và CMDA1xRTT3. Đối với điều kiện của Việt Nam hiện nay có thể hiểu thuê bao băng rộng di động là các thuê bao 3G, 4G. Số liệu tổng hợp từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn. 
4) Tổng số thuê bao băng rộng cố định: Là các thuê bao Internet kết nối có dây tốc độ cao với tốc độ tải xuống không thấp hơn 256kbps bao gồm kết nối cáp-modem, DSL, FTTH và các loại hình kết nối băng rộng cố định khác. Số liệu tổng hợp từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn. Trong trường hợp không có số liệu thì ước tính tỷ lệ tăng trưởng dựa vào số liệu của các năm gần đây hoặc lấy số liệu năm trước đó nếu không ước tính được.
5) Tổng số thuê bao Internet: Là tổng số thuê bao sử dụng dịch vụ kết nối Internet bằng bất kỳ hình thức kết nối nào. Tổng hợp từ số liệu của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn (VNPT, Viettel, FPT Telecom,, v.v..). Sử dụng số liệu báo cáo từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
6) Tổng số hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng: Là số hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng tại nhà bằng bất kỳ hình thức nào (như qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng, truyền hình số,…). Sử dụng số liệu báo cáo từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc Cục Thống kê. Trong trường hợp không có số liệu thì ước tính tỷ lệ tăng trưởng dựa vào số liệu của các năm gần đây hoặc lấy số liệu năm trước đó nếu không ước tính được.
7) Tổng số doanh nghiệp có kết nối Internet băng rộng: 

· Là số doanh nghiệp có kết nối Internet tại nhà bằng bất kỳ hình thức kết nối băng rộng nào (như qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng, truyền hình số,…).
· Sử dụng số liệu báo cáo từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc Cục Thống kê.
8) Tổng số máy tính đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 
· Tổng số máy tính đang hoạt động trên địa bàn bao gồm: Tổng số máy tính trong CQNN; tổng số máy tính trong tổ chức chính trị, xã hội, tổng số máy tính trong các đơn vị sự nghiệp như bệnh viện, trường học, tổng số máy tính trong các doanh nghiệp.
· Nguồn số liệu: Sử dụng số liệu của Cục Thống kê. 
9) Tổng số máy tính trong các CQNN của tỉnh: Điều tra từ tất cả các CQNN trong phạm vi điều tra.
10) Tổng băng thông kết nối Internet băng rộng của các CQNN của tỉnh, theo từng loại kết nối (kbps)

· Hình thức kết nối gồm: Leased Line, FTTH,  xDSL và các băng rộng khác (3G, 4G,…)
· Thống kê băng thông theo 4 loại hình nêu trên đối với từng cơ quan và cộng tổng tất cả các băng thông theo 4 loại hình nêu trên với tất cả các cơ quan.

· Nếu đường truyền tính bằng Gbps, Mbps thì phải quy đổi ra kbps, cụ thể: 

· Số đường truyền x Dung lượng (Gbps)/1 đường truyền x 1024 x 1024

· Số đường truyền x Dung lượng (Mbps)/1 đường truyền x 1024

11) Tổng số các CQNN của tỉnh có kết nối với mạng diện rộng của tỉnh: Bao gồm các CQNN đã kết nối với mạng diện rộng của tỉnh ở mục 4,5,6.
12) Tổng số các CQNN của tỉnh có kết nối với mạng chuyên dùng của Chính phủ (CPNet): Chỉ xét đơn vị có kết nối trực tiếp, không tính các đơn vị kết nối gián tiếp.
13) Trung tâm dữ liệu của tỉnh: Đánh dấu vào mục có hoặc không. Chỉ đánh dấu Có nếu Trung tâm dữ liệu đã đưa vào sử dụng.
14) Hệ thống hội nghị trực tuyến: Đánh dấu vào mục có hoặc không. Chỉ đánh dấu  Có nếu Hệ thống hội nghị đã đưa vào sử dụng.
15) Triển khai hệ thống an toàn thông tin:

16.1 Tổng số máy tính trong các CQNN của tỉnh có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống virus: Là tất cả các máy tính trong các CQNN có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống virut bao gồm cả có bản quyền và miễn phí.
16.2 Các giải pháp an toàn thông tin: Một cơ quan được xác định đã triển khai giải pháp an toàn thông tin nếu giải pháp này dùng để bảo vệ toàn bộ hệ thống mạng LAN của cơ quan đó (không tính các thiết bị, phần mềm dùng riêng cho từng máy). 

16.2.1. Ghi có/không vào các giải pháp đã triển khai. 

16.2.2 Ghi tổng số sở, ban, ngành là các đơn vị đã giải thích ở câu hỏi số 4 triển khai cho từng giải pháp an toàn thông tin
16.2.3  Ghi tổng số quận, huyện là các đơn vị đã giải thích ở câu hỏi số 5 triển khai cho từng giải pháp an toàn thông tin
16.3. Các giải pháp an toàn dữ liệu: cơ quan được xác định đã triển khai giải pháp an toàn dữ liệu nếu mạng LAN của cơ quan đó có lắp đặt thiết bị an toàn dữ liệu mạng như SAN, NAS, DAS v.v (không tính các thiết bị dùng riêng cho từng máy). 
16.3.1. Ghi có/không vào các giải pháp đã triển khai. 

16.3.2 Ghi tổng số sở, ban, ngành là các đơn vị đã giải thích ở câu hỏi số 4 triển khai cho từng giải pháp an toàn thông tin

16.3.3  Ghi tổng số quận, huyện là các đơn vị đã giải thích ở câu hỏi số 5 triển khai cho từng giải pháp an toàn thông tin

16) Tổng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho hạ tầng kỹ thuật CNTT: Là tổng đầu tư từ ngân sách (trung ương, địa phương) cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT (máy tính, mạng cục bộ, mạng viễn thông v.v.) của các CQNN của tỉnh (không tính phần đầu tư cho các cơ quan trung ương, tổng cục, cục, cơ quan Đảng, các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đóng trên địa bàn).  Số liệu tổng hợp từ các CQNN theo phạm vi điều tra hoặc lấy số liệu từ Sở Tài chính.
17) Tổng đầu tư cho hạ tầng an toàn thông tin: Là tổng đầu tư từ ngân sách (trung ương, địa phương) cho hạ tầng an toàn thông tin (mua sắm, lắp đặt các giải pháp nêu trong mục 16 của phần này) của các CQNN của tỉnh (không tính phần đầu tư cho các cơ quan trung ương, tổng cục, cục, cơ quan Đảng, các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đóng trên địa bàn). Số liệu tổng hợp từ các CQNN theo phạm vi điều tra hoặc lấy số liệu từ Sở Tài chính.
C. HẠ TẦNG NHÂN LỰC CNTT
I-Hạ tầng nhân lực trong xã hội

· Sử dụng số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

· Nếu 1 trường có nhiều cấp học (trường liên cấp) thì tính cho cấp cao nhất.

1) Tỷ lệ biết đọc biết viết ở người lớn (từ 15 tuổi trở lên)

2) Tỷ lệ học sinh đến trường trong độ tuổi đi học (từ 6 đến 18 tuổi)

3) Tổng số các trường tiểu học

4) Tổng số các trường trung học cơ sở

5) Tổng số các trường trung học phổ thông

6) Tổng số các trường tiểu học có giảng dạy tin học: Là các trường tiểu học có đưa bộ môn tin học vào giảng dạy hoặc hướng dẫn sử dụng kỹ năng tin học trong nhà trường.
7) Tổng số các trường trung học cơ sở có giảng dạy tin học: Là các trường trung học cơ sở có đưa bộ môn tin học vào giảng dạy hoặc hướng dẫn sử dụng kỹ năng tin học trong nhà trường.
8) Tổng số các trường trung học phổ thông có giảng dạy tin học: Là các trường trung học cơ sở có đưa bộ môn tin học vào giảng dạy hoặc hướng dẫn sử dụng kỹ năng tin học trong nhà trường.
9) Tổng số các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh: Là tổng số các trường đại học, cao đẳng kể cả các chi nhánh, cơ sở đào tạo của trường đại học, cao đẳng (nếu trường có nhiều cơ sở đào tạo trên toàn quốc) không phân biệt công lập, dân lập, bán công, tư thục trên địa bàn tỉnh.
10) Tổng số sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh: Là tổng số sinh viên đang theo học tại tất cả các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh 
11) Tổng số các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có đào tạo chuyên ngành CNTT-TT: Là các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ít nhất 01 trong các chuyên ngành sau đây:
- Chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Tin học kinh tế, Tin học môi trường, Sư phạm Tin học,…

- Chuyên ngành điện tử viễn thông: Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Điện tử tin học, Hệ thống nhúng, Sư phạm điện tử,…
12) Tổng số sinh viên có đào tạo chuyên ngành CNTT-TT các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh: Là tổng số sinh viên đang theo học các ngành CNTT-TT tại các trường tại Mục 11 nêu trên.
II-Hạ tầng nhân lực trong CQNN

13) Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT trong các CQNN của tỉnh: Là tổng số cán bộ (kỹ thuật hoặc quản lý) trực tiếp làm các công việc liên quan đến vận hành hệ thống CNTT của đơn vị (quản lý, đảm bảo kỹ thuật, phát triển ứng dụng, vận hành website  v.v.) ở tất cả các đơn vị thuộc phạm vi điều tra trên địa bàn tỉnh, không tính các cán bộ kiêm nhiệm.
14) Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ từ đại học trở lên về CNTT:  Là tổng số các cán bộ chuyên trách CNTT ở mục 13 có bằng cấp từ đại học trở lên trong các lĩnh vực tin học, điện tử, viễn thông hoặc chuyên ngành tương đương (toán, toán – tin v.v).
15) Tổng số cán bộ CNTT chuyên trách về an toàn thông tin trong các CQNN của tỉnh: Là tổng số cán bộ chuyên trách về CNTT trong các CQNN của tỉnh (các sở ban, ngành, quận, huyện thị xã đã kê khai ở mục 4,5,6 nêu trên) được giao trách nhiệm (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) làm các công việc liên quan đến an toàn thông tin của hệ thống CNTT của đơn vị.
16) Tổng số lượt CCVC trong các CQNN của tỉnh được hướng dẫn sử dụng các phần mềm nguồn mở thông dụng (OpenOffice, ThunderBird, FireFox và Unikey) trong năm: Tổng số lượt CCVC đã tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, lớp học, khóa học,... hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở tất cả các CQNN của tỉnh trong năm tương ứng
17) Tổng số lượt CCVC được tập huấn về an toàn thông tin trong năm:  Là Tổng số lượt CCVC đã tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, lớp học, khóa học về an toàn thông tin cho tất cả các CQNN của tỉnh trong năm tương ứng
18) Tổng chi ngân sách nhà nước cho đào tạo CNTT đối với CCVC của tỉnh: Là tổng chi ngân sách cho đào tạo ứng dụng CNTT  (tại chỗ hoặc tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp) cho CCVC trong các CQNN  ở tất cả các cấp của tỉnh.  Số liệu tổng hợp từ các CQNN theo phạm vi điều tra hoặc lấy số liệu từ Sở Tài chính.
D. ỨNG DỤNG CNTT
1) Tổng số CCVC trong các CQNN của tỉnh được cấp hòm thư điện tử chính thức của đơn vị: Là số lượng CCVC đã được cấp hòm thư điện tử chính thức của tỉnh và các đơn vị trực thuộc (như cấp Sở, UBND các cấp,…).
2) Tổng số CCVC trong các CQNN của tỉnh sử dụng thư điện tử chính thức trong công việc: Là số lượng CCVC có sử dụng thư điện tử chính thức cho công việc chuyên môn của mình.
3) Triển khai các ứng dụng cơ bản tại UBND tỉnh: Đánh dấu vào các ứng dụng đã được triển khai tại UBND tỉnh. Liệt kê các ứng dụng đã triển khai nhưng chưa có trong danh sách.
4) Triển khai các ứng dụng cơ bản tại các Sở, Ban, ngành: Ghi tổng số sở, ban, ngành triển khai các ứng dụng nêu trên. Liệt kê các ứng dụng đã triển khai nhưng chưa có trong danh sách.
5) Triển khai các ứng dụng cơ bản tại Quận, huyện: Ghi tổng số các quận, huyện triển khai các ứng dụng nêu trên. Liệt kê các ứng dụng đã triển khai nhưng chưa có trong danh sách.
6) Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Ghi chi tiết vào phụ lục với các mục sau:
Cơ sở dữ liệu: Là tập hợp dữ liệu được tổ chức có cấu trúc liên quan với nhau và được lưu trữ trên máy tính. Mỗi CSDL chuyên ngành thường được xây dựng cùng với một ứng dụng dùng để thu thập, cập nhật, lưu trữ, tìm kiếm v.v các thông tin trong CSDL.
· CSDL đang chuẩn bị: CSDL đang chuẩn bị các thủ tục xin chủ trương, lập kế hoạch,… 
· CSDL đang xây dựng: CSDL đã lập xong chủ trương, kế hoạch, dự toán, thiết kế,…và đang tiến hành xây dựng.
· CSDL đã đưa vào sử dụng: CSDL đã hoàn thành xây dựng xong và đã triển khai cho các cán bộ CCVC.
7) Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các CQNN của tỉnh
7.1. Ghi có/không vào các loại văn bản điện tử đã triển khai. 

7.2 Ghi tổng số sở, ban, ngành là các đơn vị đã giải thích ở câu hỏi số 4 triển khai cho từng loại văn bản điện tử
7.3  Ghi tổng số quận, huyện là các đơn vị đã giải thích ở câu hỏi số 5 triển khai cho  từng loại văn bản điện tử
8) Sử dụng phần mềm nguồn mở

8.1. Tại tất cả các CQNN của tỉnh:

- Tỷ lệ sử dụng PMNM i của  cơ quan A: Tỷ lệ sử dụng PMNM i của cơ quan A = Đếm tổng số cán bộ CCVC của cơ quan A sử dụng PMNM i /Tổng số cán bộ cơ quan A
- Tính bình quân tỷ lệ giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh đối với từng loại phần mềm nguồn mở: VD: Tỷ lệ sử dụng PMNM i của Sở = (Tỷ lệ sử dụng PMNM i cơ quan A + Tỷ lệ sử dụng PMNM i cơ quan B + …)/Tổng số CQNN trên địa bàn tỉnh đã liệt kê ở mục 4,5,6 nêu trên.
Cơ quan A có thể là Sở, ngành hoặc quận, huyện.
8.2. Tại Sở Thông tin và Truyền thông

 Tính bình quân tỷ lệ giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh đối với từng loại phần mềm nguồn mở: VD: Tỷ lệ sử dụng PMNM i của Sở= Đếm tổng số cán bộ CCVC của Sở sử dụng PMNM i /Tổng số cán bộ tại Sở
8.3. Tổng số CCVC trong các CQNN của tỉnh sử dụng các phần mềm nguồn mở thông dụng trong công việc: Là  số CCVC trong các CQNN đã sử dụng ít nhất 1 trong 4 phần mềm nguồn mở nêu trên.
8.4. Các PMNM do địa phương tự phát triển hoặc thuê đơn vị khác phát triển và đã triển khai ứng dụng cho các CQNN của tỉnh:
·  Chỉ tính các PMNM được phát triển theo yêu cầu, không tính các phần mềm có sẵn trên thị trường hoặc trên mạng Internet.
· Ghi rõ tên PMNM, lĩnh vực ứng dụng và tổng số đơn vị trực thuộc (sở, ngành, quận, huyện) đã triển khai.
9) Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh 
9.1. Tên Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh: Ghi địa chỉ trên Internet của cổng/trang thông tin điện tử chính thức của tỉnh (có tích hợp cung cấp các thông tin theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP) 
9.2. Công nghệ xây dựng cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh: Ghi “Nguồn mở” nếu cổng/trang thông tin được xây dựng dựa trên các giải pháp công nghệ của phần mềm nguồn mở, ngược lại ghi “Nguồn đóng”
10. Dịch vụ công trực tuyến

10.1 Tổng số dịch vụ hành chính công của tỉnh:  Số lượng dịch vụ hành chính công của tỉnh (bao gồm tất cả cấp chính quyền địa phương: tỉnh, huyện/quận, xã/phường) được công bố trong CSDL quốc gia về thủ tục hành chính. 
10.2 Tổng số dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh (bao gồm tất cả các mức độ):  Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Số liệu điều tra từ các CQNN của tỉnh.
10.2.1 Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Số liệu điều tra từ các CQNN của tỉnh.
10.2.2 Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Số liệu điều tra từ các CQNN của tỉnh, không bao gồm DVCTT mức độ 4 đã kê khai ở trên (đã bao gồm mức độ 2 và 1).
10.2.3 Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Số liệu điều tra từ các CQNN của tỉnh, không bao gồm DVCTT mức độ 4, mức độ 3 đã kê khai ở trên (đã bao gồm cả mức độ 1).
10.2.4 Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. Số liệu điều tra từ các CQNN của tỉnh, không bao gồm DVCTT mức độ 4, mức độ 3, mức độ 2 đã kê khai ở trên.
11. Tổng chi ngân sách cho ứng dụng CNTT (VNĐ): Là các chi phí của các CQNN của tỉnh dùng cho mua sắm, phát triển, nâng cấp, triển khai phần mềm ứng dụng; chi phí dùng cho tư vấn, thiết kế hệ thống, bảo trì hệ thống; chi phí cho đường truyền kết nối Internet, phí thuê bao Internet, phí tên miền, phí lưu ký website (web hosting) hoặc phí lưu ký máy chủ (server hosting) v.v.; không tính các khoản chi cho lương, chi phí văn phòng (thuê trụ sở, tiền điện, nước). Chí phí ứng dụng CNTT không tính phần đầu tư cho các cơ quan trung ương, tổng cục, cục, cơ quan Đảng, các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Số liệu tổng hợp từ các CQNN theo phạm vi điều tra hoặc lấy số liệu từ Sở Tài chính.

PHẦN III - MỘT SỐ SAI SÓT CỦA THƯỜNG GẶP TRONG KÊ KHAI SỐ LIỆU

1. Thống kê sai phạm vi điều tra
Đây là lỗi nghiêm trọng nhất dẫn tới số liệu thống kê không chính xác và ảnh hưởng lớn tới kết quả xếp hạng của các tỉnh, thành phố. 

Ví dụ:

· Thống kê về các CQNN của tỉnh: phạm vi điều tra đã ghi rất rõ không bao gồm các cơ quan trung  ương, cơ quan đảng, tổ chức chính trị, trường học, bệnh viện,…tuy nhiên một số địa phương vẫn kê khai vào trong phiếu điều tra.

· Thống kê về cán bộ công chức: cán bộ công chức viên chức tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước trừ lao công bảo vệ, tạp vụ, lái xe,…và không tính cán bộ  các cơ quan trung ương ương, cơ quan đảng, tổ chức chính trị, trường học, bệnh viện,… tuy nhiên một số địa phương vẫn thống kê cho tổng số cán bộ công chức viên chức khá lớn.

2. Thống kê số liệu thiếu logic

Ví dụ: 

· Tổng số sở, ngành hoặc quận huyện triển khai các ứng dụng cơ bản phần Ứng dụng CNTT lớn hơn tổng số sở ngành hoặc quận huyện của tỉnh phần 4,5 Thông tin chung.

· Tổng số cán bộ công chức viên chức được cấp hoặc sử dụng thư điện tử chính thức trong công việc phần Ứng dụng CNTT lớn hơn tổng số cán bộ công chức viên chức của tỉnh phần Thông tin chung.

3. Thống kê số liệu không thống nhất giữa các năm:

Đây là tình trạng phổ biến khi các số liệu giữa các năm có sự đột biến. Trong trường hợp có sự đột biến cần giải thích rõ nguyên nhân, nhất là các số liệu ít có sự biến động như tổng số đơn vị trực thuộc, số cán bộ công chức, viên chức,….Đối với các trường hợp số liệu tăng đột biến, nếu không có giải thích thỏa đáng. Nhóm nghiên cứu sẽ lấy số liệu của năm trước đó để giảm thiểu biến động số liệu điều tra.

4. Thống kê số liệu sai đơn vị tính

Ví dụ: 

· Đơn vị tính là % thì lại kê khai là người.

· Đơn vị tính là VND thì lại kê khai là triệu VND.

5. Thống kê số liệu nhầm lẫn về định dạng con số

Nguyên nhân là việc sử dụng chế độ tiếng Anh và tiếng Việt trong quá trình soạn thảo ở mỗi máy tính là khác nhau dẫn đến không kiểm tra lại số liệu khi sao chép số liệu vào phiếu điều tra. 

Ví dụ: Số liệu điền trong phiếu điều tra là 20,300 triệu VND nhưng số liệu gốc là 20.300 triệu VND (20,3 tỷ VND).
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